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HĐ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

CỤM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 39 / TB - ĐHHV 

V/v Thông báo kết quả phúc khảo 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015  

 

Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

    
Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

     Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ 

     Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai   

Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu  
  

 

Căn cứ Quy chế thi THPT năm 2015; Căn cứ kết quả chấm thi của Ban 

chấm phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 – cụm thi số 22. Hội đồng thi 

THPT quốc gia năm 2015 – cụm thi số 22 do trường Đại học Hùng Vương chủ trì 

thông báo kết quả phúc khảo điểm thi của các thí sinh (có danh sách kèm theo).  

Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2015 – cụm thi số 22 do Trường Đại 

học Hùng Vương chủ trì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Phú Thọ, 

Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu niêm yết công khai kết quả phúc khảo, thông báo 

cho thí sinh biết. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

Nơi nhận:                                                                        
- Như kính gửi; 

- Hiệu trưởng, các PHT (để chỉ đạo);                                    (đã ký) 
   - Lưu: VT, ĐT.    
 
 

        PGS.TS CAO VĂN 
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HĐ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

CỤM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI  
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

CỤM THI SỐ 22 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
 

(Kèm theo Thông báo số  33 /TB-ĐHHV ngày 14 tháng 8 năm 2015) 
 

STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

1 THV000064 BÙI NGỌC ANH Địa 6.00 6.00 

2 THV000089 CÙ NGỌC ANH Địa 7.50 7.50 

3 THV000131 ĐINH NGỌC TUẤN ANH Địa 5.00 5.00 

4 THV001445 HOÀNG XUÂN CHÍNH Địa 8.50 8.50 

5 THV001606 LƯƠNG THANH CÔNG Địa 4.00 4.00 

6 THV001900 ĐẶNG VĂN DEM Địa 4.75 4.75 

7 THV002396 VŨ MẠNH DUY Địa 5.50 5.50 

8 THV002599 VŨ TUẤN DƯƠNG Địa 6.00 6.00 

9 THV003713 LÊ ANH HẢI Địa 6.00 6.00 

10 THV004528 HÀ TRUNG HIẾU Địa 7.50 7.50 

11 THV005132 HOÀNG QUỐC HỘI Địa 5.75 5.75 

12 THV006054 NGUYỄN TIẾN HƯNG Địa 7.50 7.50 

13 THV006311 TÔ LAN HƯƠNG Địa 4.25 4.25 

14 THV006401 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Địa 6.50 6.50 

15 THV006433 TRẦN THỊ HƯỜNG Địa 7.00 7.00 

16 THV006562 NGUYỄN DUY KHÁNH Địa 2.50 2.50 

17 THV007178 LÊ THỊ BÍCH LIÊN Địa 5.75 5.75 

18 THV007302 ĐÀO ĐỨC LINH Địa 7.75 7.75 

19 THV008210 PHẠM ĐỨC LƯƠNG Địa 4.75 4.75 

20 THV008269 HÀ THẢO HƯƠNG LY Địa 6.75 6.75 

21 THV008856 HOÀNG THỊ MỸ Địa 7.50 7.50 

22 THV009617 VŨ VĂN NGỌC Địa 4.50 4.50 

23 THV010196 HỒ HỒNG PHI Địa 6.00 6.00 

24 THV010222 LÊ HỒNG PHONG Địa 9.00 9.00 

25 THV011370 HẢNG A SỞ Địa 4.25 4.25 

26 THV012359 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Địa 7.00 7.00 

27 THV012699 DƯƠNG ĐỨC THỌ Địa 5.50 5.50 

28 THV013594 LA VĂN TOÁN Địa 5.00 5.00 

29 THV014389 NGUYỄN ĐỨC TÚ Địa 5.25 5.25 

30 THV014798 NGUYỄN TIẾN TÙNG Địa 5.50 5.50 

31 THV015264 CHU HUY VINH Địa 7.50 7.50 

32 THV015592 LƯƠNG THỊ YẾN Địa 3.25 3.25 

33 THV000116 ĐÀO CÔNG ANH Hóa Học 6.00 6.00 

34 THV002563 PHẠM ANH DƯƠNG Hóa Học 5.50 5.50 

35 THV003453 ĐOÀN THANH HÀ Hóa Học 8.00 8.00 

36 THV004460 NGUYỄN VĂN HIỆP Hóa Học 4.50 4.50 

37 THV004882 BÙI NGỌC HOÀI Hóa Học 6.75 6.75 

38 THV005420 LÊ ĐỨC HÙNG Hóa Học 8.00 8.00 

39 THV005644 PHẠM QUANG HUY Hóa Học 5.50 5.50 
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STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

40 THV009002 NGUYỄN QUÝ NAM Hóa Học 4.75 4.75 

41 THV009210 LÊ THANH NGÀ Hóa Học 6.50 6.50 

42 THV010309 NGUYỄN MINH PHÚC Hóa Học 7.50 7.50 

43 THV011403 ĐỒNG VĂN SƠN Hóa Học 6.00 6.00 

44 THV012007 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hóa Học 4.75 4.75 

45 THV012578 HOÀNG ĐÌNH THI Hóa Học 7.75 7.75 

46 THV013244 ĐỖ TRI THỨC Hóa Học 6.75 6.75 

47 THV013655 ĐỖ THỊ THU TRANG Hóa Học 6.75 6.75 

48 THV013837 NGUYỄN THỊ KIM TRANG Hóa Học 7.00 7.00 

49 THV014160 HÀ KIM TRUNG Hóa Học 8.25 8.25 

50 THV014600 NGUYỄN HUY TUẤN Hóa Học 4.50 4.50 

51 THV003453 ĐOÀN THANH HÀ Sinh học 6.75 6.75 

52 THV004027 LÊ MINH HẰNG Sinh học 6.50 6.50 

53 THV005663 TRẦN QUỐC HUY Sinh học 2.50 2.50 

54 THV009461 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Sinh học 8.25 8.25 

55 THV010309 NGUYỄN MINH PHÚC Sinh học 6.25 6.25 

56 THV013244 ĐỖ TRI THỨC Sinh học 5.50 5.50 

57 THV000037 PHÍ MẠNH AN Sử 4.50 4.50 

58 THV000089 CÙ NGỌC ANH Sử 5.75 5.75 

59 THV000131 ĐINH NGỌC TUẤN ANH Sử 5.00 5.00 

60 THV000334 NGÔ LAN ANH Sử 7.50 7.50 

61 THV000758 ĐỖ HỒNG ÁNH Sử 6.75 6.75 

62 THV001445 HOÀNG XUÂN CHÍNH Sử 6.00 6.00 

63 THV001900 ĐẶNG VĂN DEM Sử 1.25 1.25 

64 THV002487 ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG Sử 3.50 3.50 

65 THV003713 LÊ ANH HẢI Sử 4.00 4.00 

66 THV004391 TRẦN THU HIỀN Sử 6.00 6.00 

67 THV004528 HÀ TRUNG HIẾU Sử 5.75 5.75 

68 THV005132 HOÀNG QUỐC HỘI Sử 3.00 3.00 

69 THV005558 ĐỖ QUANG HUY Sử 5.00 5.00 

70 THV006054 NGUYỄN TIẾN HƯNG Sử 7.50 7.50 

71 THV006311 TÔ LAN HƯƠNG Sử 6.50 6.50 

72 THV006996 CÙ VIỆT LÂM Sử 4.50 4.50 

73 THV007178 LÊ THỊ BÍCH LIÊN Sử 5.00 5.00 

74 THV007243 BÙI HUYỀN LINH Sử 5.00 5.00 

75 THV008210 PHẠM ĐỨC LƯƠNG Sử 1.75 1.75 

76 THV008856 HOÀNG THỊ MỸ Sử 6.25 6.25 

77 THV009233 ĐINH THỊ KIM NGÂN Sử 5.75 5.75 

78 THV009617 VŨ VĂN NGỌC Sử 3.75 3.75 

79 THV009961 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Sử 7.00 7.00 

80 THV010222 LÊ HỒNG PHONG Sử 6.50 6.50 

81 THV010840 NGUYỄN HỒNG QUÂN Sử 4.75 4.75 

82 THV011370 HẢNG A SỞ Sử 2.25 2.25 

83 THV012076 GIÀNG A THÀO Sử 4.50 4.50 

84 THV012359 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Sử 4.50 4.50 

85 THV013174 PHẠM THỊ MINH THÚY Sử 6.00 6.00 

86 THV013594 LA VĂN TOÁN Sử 4.00 4.00 

87 THV014347 ĐỖ ANH TÚ Sử 5.50 5.50 
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STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

88 THV014389 NGUYỄN ĐỨC TÚ Sử 2.50 2.50 

89 THV014574 NGUYỄN ANH TUẤN Sử 7.25 7.25 

90 THV014798 NGUYỄN TIẾN TÙNG Sử 3.00 3.00 

91 THV015264 CHU HUY VINH Sử 7.00 7.00 

92 THV001582 CAO VĂN CÔNG Tiếng Anh 1.00 1.00 

93 THV001706 NGUYỄN HỮU CƯƠNG Tiếng Anh 5.75 5.75 

94 THV002936 PHẠM THỊ ĐÔNG Tiếng Anh 1.75 1.75 

95 THV003638 TRẦN THU HÀ Tiếng Anh 5.25 5.25 

96 THV003843 ĐẶNG HỒNG HẠNH Tiếng Anh 6.25 6.25 

97 THV004823 ĐOÀN NGỌC HÒA Tiếng Anh 1.00 1.00 

98 THV005029 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Tiếng Anh 6.75 6.75 

99 THV005242 NGUYỄN NGỌC HUÂN Tiếng Anh 1.00 1.00 

100 THV005663 TRẦN QUỐC HUY Tiếng Anh 2.75 2.75 

101 THV005691 BÙI THỊ THU HUYỀN Tiếng Anh 5.00 5.00 

102 THV005697 CHU NGỌC HUYỀN Tiếng Anh 2.50 2.50 

103 THV006165 LÊ THỊ HƯƠNG Tiếng Anh 2.50 2.50 

104 THV008614 VƯƠNG THỊ MÂY Tiếng Anh 1.00 1.00 

105 THV008928 HÁN VĂN NAM Tiếng Anh 1.00 1.00 

106 THV009634 KIM NGUYỄN THẢO NGUYÊN Tiếng Anh 5.75 5.75 

107 THV009959 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Tiếng Anh 1.00 1.00 

108 THV011154 NGUYỄN THÚY QUỲNH Tiếng Anh 5.75 5.75 

109 THV011796 NGUYỄN HỒNG THÁI Tiếng Anh 1.00 1.00 

110 THV011932 VŨ XUÂN THANH Tiếng Anh 3.00 3.00 

111 THV011941 CAO TIẾN THÀNH Tiếng Anh 1.00 1.00 

112 THV012537 TRẦN VIỆT THẮNG Tiếng Anh 1.00 1.00 

113 THV013897 NGUYỄN THỊ TRANG Tiếng Anh 1.00 1.00 

114 THV014162 HOÀNG BẢO TRUNG Tiếng Anh 4.25 4.25 

115 THV014600 NGUYỄN HUY TUẤN Tiếng Anh 3.75 3.75 

116 THV015112 LÃ THỊ THUÝ VÂN Tiếng Anh 1.00 1.00 

117 THV015212 ĐỒNG HOÀNG VIỆT Tiếng Anh 2.75 2.75 

118 THV015592 LƯƠNG THỊ YẾN Tiếng Anh 1.75 1.75 

119 THV001582 CAO VĂN CÔNG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

120 THV001706 NGUYỄN HỮU CƯƠNG Tiếng Anh TL 1.30 1.30 

121 THV002936 PHẠM THỊ ĐÔNG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

122 THV003638 TRẦN THU HÀ Tiếng Anh TL 1.30 1.30 

123 THV003843 ĐẶNG HỒNG HẠNH Tiếng Anh TL 0.90 0.90 

124 THV004460 NGUYỄN VĂN HIỆP Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

125 THV004823 ĐOÀN NGỌC HÒA Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

126 THV005029 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Tiếng Anh TL 0.90 0.90 

127 THV005242 NGUYỄN NGỌC HUÂN Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

128 THV005663 TRẦN QUỐC HUY Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

129 THV005691 BÙI THỊ THU HUYỀN Tiếng Anh TL 0.80 0.80 

130 THV006165 LÊ THỊ HƯƠNG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

131 THV008614 VƯƠNG THỊ MÂY Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

132 THV008928 HÁN VĂN NAM Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

133 THV009634 KIM NGUYỄN THẢO NGUYÊN Tiếng Anh TL 1.20 1.20 

134 THV009959 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

135 THV011154 NGUYỄN THÚY QUỲNH Tiếng Anh TL 1.10 1.10 
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STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

136 THV011741 NGUYỄN TRỌNG TÂN Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

137 THV011796 NGUYỄN HỒNG THÁI Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

138 THV011932 VŨ XUÂN THANH Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

139 THV011941 CAO TIẾN THÀNH Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

140 THV012537 TRẦN VIỆT THẮNG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

141 THV013897 NGUYỄN THỊ TRANG Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

142 THV014162 HOÀNG BẢO TRUNG Tiếng Anh TL 0.10 0.10 

143 THV014600 NGUYỄN HUY TUẤN Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

144 THV015112 LÃ THỊ THUÝ VÂN Tiếng Anh TL 0.00 0.00 

145 THV000047 TRẦN VĂN AN Toán 1.75 1.75 

146 THV000061 BÙI LAN ANH Toán 5.75 5.75 

147 THV000116 ĐÀO CÔNG ANH Toán 5.00 5.00 

148 THV000214 HOÀNG TUẤN ANH Toán 2.25 2.25 

149 THV000497 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Toán 0.50 0.50 

150 THV000868 VŨ THỊ ÁNH Toán 0.25 0.25 

151 THV001123 HOÀNG ĐỨC CẢNH Toán 0.50 0.50 

152 THV001582 CAO VĂN CÔNG Toán 5.50 5.50 

153 THV001900 ĐẶNG VĂN DEM Toán 1.25 1.25 

154 THV001963 KHANG A DINH Toán 6.75 6.75 

155 THV002189 HOÀNG ANH DŨNG Toán 4.00 4.00 

156 THV002560 PHAN NGỌC DƯƠNG Toán 6.00 6.00 

157 THV002716 KHỔNG VĂN ĐẠT Toán 5.00 5.00 

158 THV002936 PHẠM THỊ ĐÔNG Toán 1.50 1.50 

159 THV003335 PHAN VĂN GIANG Toán 6.75 6.75 

160 THV003667 BÀN VĂN HẢI Toán 0.50 0.50 

161 THV004002 ĐINH THỊ THU HẰNG Toán 4.50 4.50 

162 THV004460 NGUYỄN VĂN HIỆP Toán 0.00 0.00 

163 THV005105 VŨ NGỌC HOÀNG Toán 6.00 6.00 

164 THV005404 HOÀNG MẠNH HÙNG Toán 0.50 0.50 

165 THV005450 NGUYỄN ĐỨC HÙNG Toán 0.75 0.75 

166 THV005624 NGUYỄN QUANG HUY Toán 5.75 5.75 

167 THV005841 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Toán 2.00 2.00 

168 THV005898 NGUYỄN THU HUYỀN Toán 1.00 1.00 

169 THV006257 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Toán 5.50 5.50 

170 THV006562 NGUYỄN DUY KHÁNH Toán 0.50 0.50 

171 THV006841 TÒNG THỊ LẢ Toán 0.50 0.50 

172 THV007045 NGUYỄN TÙNG LÂM Toán 0.25 0.25 

173 THV008210 PHẠM ĐỨC LƯƠNG Toán 0.25 0.25 

174 THV008269 HÀ THẢO HƯƠNG LY Toán 5.25 5.25 

175 THV009458 HOÀNG MINH NGỌC Toán 5.50 5.50 

176 THV010547 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG Toán 5.75 5.75 

177 THV011265 NGUYỄN ÁNH SAO Toán 3.00 3.00 

178 THV011741 NGUYỄN TRỌNG TÂN Toán 1.75 1.75 

179 THV011932 VŨ XUÂN THANH Toán 1.00 1.00 

180 THV012007 NGUYỄN TIẾN THÀNH Toán 4.50 4.50 

181 THV013244 ĐỖ TRI THỨC Toán 6.00 6.00 

182 THV013655 ĐỖ THỊ THU TRANG Toán 5.75 5.75 

183 THV013708 HOÀNG LINH TRANG Toán 0.75 0.75 
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STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

184 THV013946 PHẠM HUYỀN TRANG Toán 0.50 0.50 

185 THV014186 NGUYỄN ĐỨC TRUNG Toán 7.75 7.75 

186 THV014317 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Toán 2.00 2.00 

187 THV014389 NGUYỄN ĐỨC TÚ Toán 1.50 1.50 

188 THV014443 TRẦN ANH TUÂN Toán 0.50 0.50 

189 THV014524 LÊ ANH TUẤN Toán 7.50 7.50 

190 THV014607 NGUYỄN MẠNH TUẤN Toán 6.75 6.75 

191 THV014661 TRẦN ANH TUẤN Toán 0.25 0.25 

192 THV014713 BÀN THANH TÙNG Toán 0.75 0.75 

193 THV015346 NGUYỄN TUẤN VŨ Toán 3.50 3.50 

194 THV015592 LƯƠNG THỊ YẾN Toán 1.25 1.25 

195 THV015627 NGUYỄN THỊ YẾN Toán 3.50 3.50 

196 THV015654 VŨ THỊ HẢI YẾN Toán 0.50 0.50 

197 THV000047 TRẦN VĂN AN Văn 4.25 4.25 

198 THV000064 BÙI NGỌC ANH Văn 4.50 4.50 

199 THV000067 BÙI QUỲNH ANH Văn 6.00 6.00 

200 THV000089 CÙ NGỌC ANH Văn 5.00 5.00 

201 THV000131 ĐINH NGỌC TUẤN ANH Văn 4.75 4.75 

202 THV000214 HOÀNG TUẤN ANH Văn 4.00 4.00 

203 THV000280 LÊ TRÂM ANH Văn 6.50 6.50 

204 THV000334 NGÔ LAN ANH Văn 7.00 7.00 

205 THV000497 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Văn 4.25 4.25 

206 THV000758 ĐỖ HỒNG ÁNH Văn 6.50 6.50 

207 THV001445 HOÀNG XUÂN CHÍNH Văn 5.50 5.50 

208 THV001606 LƯƠNG THANH CÔNG Văn 4.50 4.50 

209 THV001706 NGUYỄN HỮU CƯƠNG Văn 6.75 6.75 

210 THV001808 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Văn 6.00 6.00 

211 THV001900 ĐẶNG VĂN DEM Văn 3.25 3.25 

212 THV002058 LÊ THÙY DUNG Văn 7.25 7.25 

213 THV002396 VŨ MẠNH DUY Văn 3.00 3.00 

214 THV002487 ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG Văn 6.00 6.00 

215 THV002599 VŨ TUẤN DƯƠNG Văn 4.50 4.50 

216 THV002697 ĐỖ TRỌNG ĐẠT Văn 6.50 6.50 

217 THV002810 NGUYỄN QUÝ ĐĂNG Văn 3.00 3.00 

218 THV002936 PHẠM THỊ ĐÔNG Văn 4.00 4.00 

219 THV002983 HỒ CHÍ ĐỨC Văn 6.25 6.25 

220 THV004047 NGUYỄN MINH HẰNG Văn 7.00 7.00 

221 THV004342 NGUYỄN THỊ THUÝ HIỀN Văn 6.00 6.00 

222 THV004460 NGUYỄN VĂN HIỆP Văn 2.50 2.50 

223 THV004528 HÀ TRUNG HIẾU Văn 4.25 4.25 

224 THV004660 TRẦN TRUNG HIẾU Văn 5.75 5.75 

225 THV004664 TRỊNH ĐÔNG HIẾU Văn 6.25 6.25 

226 THV005016 LƯU ĐẠI HOÀNG Văn 2.50 2.50 

227 THV005132 HOÀNG QUỐC HỘI Văn 4.00 4.00 

228 THV005450 NGUYỄN ĐỨC HÙNG Văn 3.00 3.00 

229 THV005663 TRẦN QUỐC HUY Văn 3.00 3.00 

230 THV005917 PHẠM THANH HUYỀN Văn 6.75 6.75 

231 THV006234 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Văn 5.25 5.25 
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STT SBD HỌ TÊN MÔN THI 
ĐIỂM 
THI 

ĐIỂM  
PHÚC KHẢO 

232 THV006433 TRẦN THỊ HƯỜNG Văn 6.00 6.00 

233 THV006861 PHẠM NHẬT LAM Văn 7.00 7.00 

234 THV007178 LÊ THỊ BÍCH LIÊN Văn 5.50 5.50 

235 THV007276 DƯƠNG THÙY LINH Văn 6.00 6.00 

236 THV007425 KHUÔNG THÙY LINH Văn 7.50 7.50 

237 THV007558 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Văn 7.00 7.00 

238 THV007649 NGUYỄN THÙY LINH Văn 6.25 6.25 

239 THV008210 PHẠM ĐỨC LƯƠNG Văn 4.00 4.00 

240 THV008453 PHẠM HIỀN MAI Văn 5.75 5.75 

241 THV008486 VƯƠNG NGỌC MAI Văn 6.00 6.00 

242 THV008856 HOÀNG THỊ MỸ Văn 5.50 5.50 

243 THV008894 ĐỖ VĂN NAM Văn 6.50 6.50 

244 THV009188 TẠ THỊ THU NGA Văn 6.00 6.00 

245 THV009233 ĐINH THỊ KIM NGÂN Văn 6.50 6.50 

246 THV009498 NGUYỄN HỒNG NGỌC Văn 5.50 5.50 

247 THV009617 VŨ VĂN NGỌC Văn 3.50 3.50 

248 THV009913 NGUYỄN PHẠM HỒNG NHUNG Văn 6.00 6.00 

249 THV010196 HỒ HỒNG PHI Văn 4.25 4.25 

250 THV010222 LÊ HỒNG PHONG Văn 7.00 7.00 

251 THV010503 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Văn 8.00 8.00 

252 THV010547 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG Văn 5.00 5.00 

253 THV010840 NGUYỄN HỒNG QUÂN Văn 5.00 5.00 

254 THV011152 NGUYỄN THU QUỲNH Văn 7.00 7.00 

255 THV011154 NGUYỄN THÚY QUỲNH Văn 6.75 6.75 

256 THV011173 PHẠM THỊ THÚY QUỲNH Văn 6.75 6.75 

257 THV011265 NGUYỄN ÁNH SAO Văn 2.25 2.25 

258 THV011370 HẢNG A SỞ Văn 4.50 4.50 

259 THV011496 NGUYỄN TÙNG SƠN Văn 5.75 5.75 

260 THV011741 NGUYỄN TRỌNG TÂN Văn 3.50 3.50 

261 THV011932 VŨ XUÂN THANH Văn 3.00 3.00 

262 THV012039 QUÁCH CÔNG THÀNH Văn 6.50 6.50 

263 THV012076 GIÀNG A THÀO Văn 5.50 5.50 

264 THV012359 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Văn 5.50 5.50 

265 THV012799 HOÀNG MINH THU Văn 7.50 7.50 

266 THV013087 TRẦN THANH THỦY Văn 6.50 6.50 

267 THV013244 ĐỖ TRI THỨC Văn 5.75 5.75 

268 THV013594 LA VĂN TOÁN Văn 3.00 3.00 

269 THV013808 NGUYỄN QUỲNH TRANG Văn 6.25 6.25 

270 THV013905 NGUYỄN THU TRANG Văn 3.00 3.00 

271 THV014389 NGUYỄN ĐỨC TÚ Văn 4.50 4.50 

272 THV014443 TRẦN ANH TUÂN Văn 3.00 3.00 

273 THV014574 NGUYỄN ANH TUẤN Văn 6.00 6.00 

274 THV014713 BÀN THANH TÙNG Văn 4.00 4.00 

275 THV014714 BÙI DUY TÙNG Văn 4.00 4.00 

276 THV014798 NGUYỄN TIẾN TÙNG Văn 2.75 2.75 

277 THV014803 NGUYỄN VŨ TÙNG Văn 4.50 4.50 

278 THV015212 ĐỒNG HOÀNG VIỆT Văn 5.75 5.75 

279 THV015264 CHU HUY VINH Văn 5.50 5.50 
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280 THV015592 LƯƠNG THỊ YẾN Văn 3.00 3.00 

281 THV002716 KHỔNG VĂN ĐẠT Vật lí 7.50 7.50 

282 THV003052 NGUYỄN MINH ĐỨC Vật lí 8.50 8.50 

283 THV003335 PHAN VĂN GIANG Vật lí 6.50 6.50 

284 THV003453 ĐOÀN THANH HÀ Vật lí 6.50 6.50 

285 THV004460 NGUYỄN VĂN HIỆP Vật lí 3.25 3.25 

286 THV004923 NGUYỄN VĂN HOAN Vật lí 6.50 6.50 

287 THV008041 TRƯƠNG THẾ LONG Vật lí 6.50 6.50 

288 THV009002 NGUYỄN QUÝ NAM Vật lí 5.25 5.25 

289 THV009210 LÊ THANH NGÀ Vật lí 6.75 6.75 

290 THV011400 ĐẶNG THÁI SƠN Vật lí 4.75 4.75 

291 THV011403 ĐỒNG VĂN SƠN Vật lí 5.50 5.50 

292 THV011932 VŨ XUÂN THANH Vật lí 4.50 4.50 

293 THV013244 ĐỖ TRI THỨC Vật lí 4.25 4.25 

294 THV014160 HÀ KIM TRUNG Vật lí 8.00 8.00 

295 THV014882 HỒ TUYẾN TUYỂN Vật lí 7.00 7.00 

 
 Tổng cộng 295 bài.  
 
       Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 
  

           (đã ký) 
 
 

        PGS.TS CAO VĂN 
 


